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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                

         ỊA-VŨ       

 
Bản án số: 19/2019/DS – ST 

Ngày: 30 – 8 – 2019 

V/v: Tranh chấp Hợp đồng 

          vay tài sản. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                , T NH BÀ RỊA-VŨ       

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:                   

          ẩ             

1. Ông Phạm Hồ   Sơ  

2. Ông Huỳnh Minh 

- Thư ký phiên toà: Bà                  –        Tòa án nhân dân 

               .   

- Đại diện Viện kiểm sát h  ện  on  Đi n tham gia phiên tòa:    Hoàng 

Th  Huyến – Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 8  ăm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân                , 

tỉnh Bà R a – Vũ       t ến hành xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự thụ lý 

số 74/2019/TLST – DS ngày 26 tháng 4  ăm 2019. Theo Quyết đ    đ a vụ án 

ra xét xử số 42/2019/  XXST – DS ngày 30/7/2019; Quyết đ nh hoãn phiên 

tòa số 24/2019/  S  – DS ngày 16/8/2019 giữa các đ ơ   sự:  

N   ên đơn:                c  , s     ăm 1964 (có mặt) 

  a chỉ: Ấp P,    PT, huy n   , tỉnh Bà R a – Vũ      . 

      đạ       t             c a                      c L1, s     ăm 

19 6    a c ỉ  c   á 1, p      2 ,      B, t     p ố  ồ          (có mặt). 

   đơn:             V, s     ăm 1966 (vắng mặt) 

  a chỉ: Ấp P,    PT, huy n   , tỉnh Bà R a – Vũ      . 

N ư i        n   i n h       iên    n: 

 1. Ông Ngu        c  1, s     ăm 19 6 (có mặt)  

  a c ỉ  c   á 1, p      2 ,      B, t     p ố  ồ         . 

2.          Vă  K, s     ăm 1961 (có mặt) 

  a c ỉ  Ấp P,    PT, huy n   , tỉnh Bà R a – Vũ      . 

 .      a  Vă       (Toan), s     ăm 1962 (vắng mặt) 

  a chỉ: Ấp P,    PT, huy n   , tỉnh Bà R a – Vũ      . 

 Ộ       V      

  eo đơ  k ởi kiện, bản tự khai và lời trình bày của bà Tr n Th  Ngọc L tạ  
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Ngày 20/02/2018 bà Tr n Th  Ng c L cho bà Tr n Th  V, ông  a  Vă    

vay số ti   600.000.000 đồng trong th i hạ  01  ăm (đến 20/02/2019). Hai bên 

thỏa thu n lãi suất là 3%/tháng. Do hai bên quen biết nhau nên bà L không nh n 

tài sản gì thế chấp đảm bảo vi c vay. Trong quá trình vay bà V, ông T đ  t a   

t á  đ ợc 04 tháng ti n lãi (mỗ  t á   18.000.000 đồng), tổng cộng là 

 2.000.000 đồng ti n lãi. Sa  đó   ô   t ả ti n lãi nữa. Vì v y, bà L khởi ki n 

yêu c u Tòa án giải quyết buộc bà V, ông T trả lại cho bà L số ti n nợ gốc 

600.000.000 đồng và lãi suất theo q   đ nh c a pháp lu t từ ngày 20/6/2018 đến 

nay.  

Bà L xác nh n trong số ti n 600.000.000 đồng cho bà V, ông T vay có 

 00.000.000 đồng là ti n c a ông L1. Bà L và ông L1 có quan h  thân thích v i 

nhau     đ  tự thỏa thu n sa      đò  đ ợc ti n nợ từ bà V sẽ tự chia v i nhau 

nên không yêu c u Tòa án giải quyết phân chia số ti n vay này. 

B  đơ  b     n Th  V v    ười có quyền lợ     ĩ  vụ liên quan ông Mai 

Vă   : 

Trong quá trình giải quyết vụ án, b  đơ  bà Tr n Th  V, ô    a  Vă    đ  

đ ợc Tòa án tố   đạt hợp l  Thông báo thụ lý vụ án; Thông báo v  phiên h p 

kiểm tra vi c giao nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và hòa giải, Giấy tri u 

t p…Tuy nhiên, bà V, ông T không có ý kiến bằ   vă  bản gử   òa á , cũ   

không có yêu c u phản tố, yêu c   độc l p. Các phiên h p và hòa giả  đ u vắng 

mặt không có lý do, nên Tòa án không thể tiến hành hòa giả  đ ợc.   

Tòa án nhân dân huy           n đ  t ến hành xác minh tại Công an xã 

PT cho biết: Bà Tr n Th  V, s     ăm 1966 v  ô    a  Vă   , s     ăm 1962 

có đă       ộ khẩ  t   ng trú tạ  đ a chỉ: ấp P, xã PT, huy n   , tỉnh Bà R a – 

Vũ      . Hi n nay bà V, ông T đa   sinh sống tạ  đ a chỉ trên. 

  ười có quyền lợ     ĩ  vụ liên qu   ô   Đ    Vă  K trình bày:  

Ông      Vă  K và bà Tr n Th  Ng c L là vợ chồng. Ông xác nh n trong 

số ti   600.000.000 đồng bà L cho bà V, ông T va  có  00.000.000 đồng là tài 

sản chung c a ông và bà L;  00.000.000 đồng là tài sản c a ông Nguy       c 

L1. Tuy nhiên giữa bà L và ông L1 tự thỏa thu n v i nhau v  vi c góp ti n cho 

bà V, ông T vay. Bà L đứng ra cho bà V, ông T va  600.000.000 đồng     đ  

ngh  Tòa án chấp nh n yêu c u khởi ki n c a bà L, buộc vợ chồng bà V ông T 

phải trả lại cho bà L 600.000.000 đồng và ti       t        đ nh c a pháp lu t. 

  ười có quyền lợ     ĩ  vụ liên quan ông Nguyễ  P ước L1 trình bày: 

Ông Nguy       c L1 và bà Tr n Th  Ng c L là anh em h . Ông L1 có 

góp chung v i bà L số ti    00.000.000 đồ   để cho vợ chồng bà V, ông T vay. 

Bà L          đứng ra cho vay, ký giấy vay ti n và nh n ti      .  ến hạn thanh 

toán bà L nhi u l n yêu c         vợ chồng bà V, ông T không trả. Vì v y, bà L 

khởi ki n yêu c u bà V, ông T phải trả lại số ti   600.000.000 đồng và ti n lãi 

t        đ nh c a pháp lu t. Ông L1  ác đ nh không có yêu c   độc l p trong vụ 

án. Vi c ông và bà L góp ti n cho bà V, ông T vay sẽ tự thỏa thu n v i nhau, 

không yêu c u Tòa án giải quyết. 

 ạ              

       đơ  t a  đổi một ph       c     ở       v  vi c tính lãi suất. Yêu 

c u bà V, ông T trả lại số ti n va     600.000.000 đồng và ti       t        đ nh 
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c a pháp lu t từ      20/6/2018 đến ngày 20/8/2019 (làm tròn tháng).  ối v i 

số ti       v ợt quá lãi suất pháp lu t     đ nh, bà L đồng ý cấn trừ vào ph n 

ti n lãi cho bà V, ông T. 

    i có quy n lợ     ĩa vụ liên quan ông L1, ông K đồng ý theo yêu c u 

khởi ki n c a bà L. 

Phát biểu củ  Đại diện Viện kiểm sá              ệ   o   Đ ề    

V  vi c tuân theo pháp lu t tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án c a 

Thẩm phán thực hi   đú       đ nh c a Bộ lu t tố tụng dân sự, đảm bảo th i 

hạn giải quyết vụ á  t    đú       đ nh tạ     u 203 Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

Xác đ    đú   t     p   , t  các  c a nhữ       i tham gia tố tụng, tố   đạt 

hợp l  các vă  bản tố tụng. Tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử đ  t ực hi   đú   các 

    đ nh c a Bộ lu t tố tụng dân sự v  vi c xét xử vụ án. 

V    a  đ ểm   ả     ết vụ á            ộ  đồ     t  ử chấp nh n yêu c u 

khởi ki n c a        đơ , b ộc b  đơ  p ải trả lạ  c          đơ  số ti n 

600.000.000 đồng ti n nợ gốc và ti       t        đ nh c a pháp lu t từ ngày 

20/6/2018 đến ngày 20/8/2019, số ti       v ợt quá lãi suất pháp lu t     đ nh 

đ  ngh  khấu trừ vào ti n lãi c a những tháng tiếp theo. V  án phí: giải quyết 

t        đ nh pháp lu t. 
 

      Ị    ỦA   A     
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu    ứ    ứ có trong hồ sơ vụ    được thẩm 

tra tại phiên tòa; H   đồng xét xử nhậ  đ nh: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Tr n Th  

Ng c L yêu c u vợ chồng bà Tr n Th  V, ô    a  Vă    trả số ti n 600.000.000 

đồng và ti       t        đ nh c a pháp lu t từ      20/6/2018 đến 20/8/2019; 

các đ ơ   sự đa   c  t ú tại                      òa á   ác đ    đâ     

“  a   c ấp hợp đồng vay tài sản” t  ộc thẩm quy n giải quyết c a Tòa án 

nhân dân huy           n đ ợc     đ nh tại khoả         26, đ ểm a khoản 1 

        v  đ ểm a khoả  1    u 39 Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

[2] Về thủ tục tố tụng: B  đơ  bà Tr n Th  V,     i có quy n lợi nghãi vụ 

liên quan ông  a  Vă    đ  đ ợc Tòa án tri u t p tham gia phiên tòa l n thứ hai 

      vắng mặt không có lý do. Vì v y, că  cứ v      u 227 Bộ lu t Tố tụng 

dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà V, ông T theo lu t đ nh. 

[3] Xét yêu c u khởi kiện củ         đơ :  

Ngày 20/02/2018 bà Tr n Th  Ng c L cho bà Tr n Th  V, ông  a  Vă    

vay số ti   600.000.000 đồng. Giữa  a  b   đ  tự l p “ ợp đồng vay ti  ” 

  ô           , t á  ,  ăm  ác đ nh th i hạn vay từ      20/02/2018 đến ngày 

20/02/2019. Do hai bên quen biết nhau nên bà L không nh n tài sản thế chấp 

đảm bảo vi c vay. Nội dung hợp đồng vay ti n không ghi mức lãi suất vay. Tuy 

nhiên, bà L thừa nh n mức lãi suất hai bên thỏa thu n là 3%/tháng, lãi trả hàng 

tháng.  ến hạn bà V, ông T không thanh toán số ti n nợ gốc và ti n lãi 08 tháng 

cho bà Lan     đ  v  p ạm    ĩa vụ thanh toán theo thỏa thu n giữa các bên. 

 òa á  đ  tố   đạt cho bà V, ông T bản sao Hợp đồng vay ti n d         đơ  

cung cấp       b  V, ông T không có ý kiến phản hồi nên Hộ  đồng xét xử că  
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cứ t        đ nh tại khoản 2    u 92 Bộ lu t Tố tụng dân sự  ác đ nh vi c vay 

ti n giữa các bên là sự th t. Do bà V, ông T vi phạm    ĩa vụ trả ti n làm ảnh 

  ở   đến quy n lợi c a bà L nên Hộ  đồng xét xử chấp nh n yêu c u khởi ki n 

c a        đơ , b ộc bà V, ông T phải thanh toán 600.000.000 đồng ti n nợ 

gốc cho bà L. 

Tại các buổi làm vi c, bà L thừa nh n trong số ti   600.000.000 đồng cho 

bà V, ông T va  có  00.000.000 đồng là ti n c a ông Nguy       c Lộc góp 

chung v i bà Lan. Ông L1, bà L thỏa thu   để bà L đại di n cho bà V, ông T 

vay. Ông L1, bà L không yêu c u Tòa án xem xét, giải quyết vi c góp ti n 

chung v i nhau trong vụ án, chỉ yêu c u Tòa án giải quyết buộc bà V, ông T trả 

ti n nợ gốc và lãi cho bà L. Vì v y, Tòa án không xem xét, giải quyết vi c góp 

ti n chung giữa ông L1 và bà L trong vụ án này. 

Về yêu c u tính lãi củ         đơ    ì   ấy:  

Tại hợp đồng vay ti n hai bên không ghi nh n mức lãi suất thỏa thu n. Tuy 

nhiên, trong quá trình làm vi c tại Tòa án bà L thừa nh n mức lãi suất hai bên 

thỏa thu n mi ng là 3%/tháng. Bà V, ông T đ  t a   t á  đ ợc cho bà L 04 

tháng ti n lãi, mỗ  t á   18.000.000 đồ     4 t á   =  2.000.000 đồng. Tại 

phiên tòa, bà L yêu c u bà V, ông T thanh toán ti n lãi từ      20/6/2018 đến 

ngày 20/8/2019 v  đồng ý khấu trừ số ti n lãi v ợt quá lãi suất pháp lu t quy 

đ nh cho bà V, ông T.  

 ă  cứ t        đ nh tại khoả  1    u 468 Bộ lu t Dân sự, lãi suất theo 

thỏa thu n giữa các b     ô   đ ợc v ợt   á 20%/ ăm c a khoản ti n vay. 

Vi c các bên thỏa thu n mức lãi suất  %/t á   ( 6%/ ăm) đ  v ợt quá mức lãi 

suất     đ nh tại khoả  1    u 468 nên ph n lãi suất v ợt quá không có hi u 

lực. Hộ  đồng xét xử tính lại mức lãi suất c a khoản vay (từ ngày 20/02/2018 

đến ngày 20/8/2019)     sa   600.000.000 đồng x 20% x 18 tháng = 

180.000.000 đồng. Bà L thừa nh n bà V, ông T đ  t a   t á  đ ợc 72.000.000 

đồng ti n lãi. Vì v y, số ti n lãi bà V, ông T phải thanh toán cho bà L là: 

180.000.000 đồng –  2.000.000 đồng = 108.000.000 đồng.     v y, tổng số 

ti n nợ gốc và lãi suất bà V, ông T phải thanh toán cho bà L là: 600.000.000 

đồng + 108.000.000 đồng = 708.000.000 đồng. 

[4] Về            sự sơ   ẩ    

Do yêu c u khởi ki n c a bà L đ ợc Tòa án chấp nh n nên bà V, ông T 

phải nộp số ti n án phí có giá ngạc  đ ợc tính trên giá tr  tranh chấp là 

708.000.000 đồng.  

Bà L không phải nộp á  p   v  đ ợc hoàn trả lại số ti n tạm ứ   á  p   đ  

nộp. 

Vì các lẽ trên; 

                                                  Q  Ế    Ị  : 
 

 ă  cứ các đi u 26, 35, 39, 92, 147, 227, 244, 266, 2 1 v  2   c a  ộ    t 

 ố tụ    â  sự   ác đ    463, 466, 468 Bộ lu t Dân sự;         ết 

 26/2016/   V  14       0/12/2016 c a    ba         vụ   ốc  ộ  v  

mức t  , m   ,   ảm, t    ộp,   ả     v  sử  ụ   á  p   v     p    òa á . 

Tuyên xử: 
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1. Chấp nh n yêu c u khởi ki n c a b  Tr n Th  Ng c L v  vi c tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản v i bà Tr n Th  V. 

Buộc bà Tr n Th  V v  ô    a  Vă    phải trả cho bà Tr n Th  Ng c L số 

ti n 708.000.000đ (bảy t ăm lẻ tám tri   đồng).       đó, số ti n nợ gốc là 

600.000.000đ (sá  t ăm t     đồng), ti n lãi là 108.000.000 đồng (một t ăm  ẻ 

tám tri   đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo c a ngày xét xử sơ t ẩm c   đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phả  c       ả  t        c a số t    cò  p ả  t   

     á  t    mức     s ất các bên thỏa thu         p ải phù hợp v       đ nh 

c a pháp lu t, nếu không có thỏa thu n v  mức lãi suất thì quyết đ nh theo mức 

lãi suất     đ    tạ  khoản 2      468 c a  ộ lu t Dân sự. 

2. V  án phí dân sự sơ t ẩm:  

Bà Tr n Th  V, ô    a  Vă    phải nộp số ti n 32.320.000 đồng (ba m ơ  

hai tri u, ba t ăm hai m ơ     ì  đồng) án phí dân sự sơ t ẩm. 

Bà Tr n Th  Ng c L không phải nộp á  p   v  đ ợc hoàn trả lại số ti n 

14.000.000đ (m  i bốn tri u đồng) tạm ứ   á  p   đ   ộp theo biên lai thu tạm 

ứng án phí, l  phí tòa án số TU/2017/0008300 ngày 17/4/2019. 

    ng hợp bả  á  đ ợc t        t        đ nh tạ     u 2 Lu t Thi hành 

án dân sự t ì       đ ợc t        á ,     i phải thi hành án dân sự có quy n 

thỏa thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, quy n tự nguy n thi hành án 

hoặc b  c ỡng chế t        á  t        đ nh tạ  các    u 6, 7a, 7b và 9 Lu t Thi 

hành án dân sự; Th i hi   t        á  đ ợc thực hi   t        đ nh tạ     u 30 

Lu t Thi hành án dân sự. 

4. V  quy     á   cá  đối v i Bản án: Trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày 

t     á , đ ơ   sự có mặt có quy n kháng cáo bả  á  để     c    òa á    â  

dân tỉnh Bà R a - Vũ         t  ử t    t   tục p úc t ẩm.  ối v       i vắng 

mặt thì th i hạn này tính từ ngày nh n bản sao bản án hoặc bản sao bả  á  đ ợc 

niêm yết.     

 

 ơi nhận:  
- TAND tỉ    R-VT; 

- VKS                    

-     cục          á   â  sự                  

-  ác đ ơ   sự  

-      ồ sơ vụ á . 

 M.  Ộ   Ồ   XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

 hẩm phán –  hủ tọa phiên tòa 
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